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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN  H MAI 

TP. HÀ NỘI 

-------- 

Bản án số: 382/2020/HS - ST  

Ngày: 23/12/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN H MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thị Kim Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân : 1. Bà Nguyễn Thị Doãn Thành 

2. Bà Nguyễn Thị Lan 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc 

- Thư ký Tòa án nhân dân quận H Mai 

Đại diện VKSND quận H Mai - TP Hà Nội tham gia phiên tòa: 

 Ông Nguyễn Tuấn Tú- Kiểm sát viên 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận H Mai - thành 

phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 409/2020/HSST 

ngày 01/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số        404/2020/QĐXXST - 

HS ngày 11/12/2020 đối với bị cáo: 

Cung Quốc H, sinh năm 1977; HKTT và nơi ở: Tổ 25 phường Đ, H Mai, Hà 

Nội; Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh ; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Trình độ văn hóa: 06/12; con ông: Cung Tiến H  (đã chết) và bà: Nguyễn Thị 

P  (sinh năm 1945); gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; Nhân thân: 05 tiền sự ( 

đã hết thời hiệu): Năm 1993 và 1995 bị Công an phường Đại Kim xử phạt hành 

chính về hành vi Trộm cắp tài sản; Năm 1999, bị Công an phường Đại Kim xử 

phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích; Năm 2004, bị Công an phường 

Định Công xử phạt hành chính về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 

2004, bị Công an phường Đại Kim đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng; 02 tiền án( 

đã xóa): Bản án số 12/HSST ngày 01/02/2000 của Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Trì, Hà Nội xử phạt Cung Quốc H 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản thời hạn tù 

tính từ ngày 23/11/1999; Bản án số 127/HSST ngày 21/08/2001 của Tòa án nhân 
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dân huyện Thanh Trì, Hà Nội xử phạt Cung Quốc H 16 tháng tù về tội Trộm cắp 

tài sản thời hạn tù tính từ ngày 08/05/2001; 

Bị bắt quả tang ngày 01/10/2020. Danh chỉ bản số 758 lập ngày 06/10/2020 

tại Công an quận H Mai; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2 Công 

an TP Hà Nội (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 00h00 ngày 01/10/2020, tại trước cửa số 74 Kim Giang, Đại Kim, 

quan H Mai, Hà Nội, tổ công tác đại đội 1 - D5 phòng cảnh sát cơ động (PK02E) 

Công an thành phố Hà Nội làm nhiêm vụ kiêm tra hành chính 2 nam thanh niên đi 

trên xe máy BKS 36B1-853.34, thanh niên cầm lái là Trần Ngọc Hùng (SN 1993; 

Trú tại Quảng Thải, Quảng Xương, Thanh Hóa), thanh niên ngồi sau là Cung Quốc 

H, quá trình kiểm tra phát hiện, bắt quả tang thanh niên ngồi sau là Cung Quốc H có 

hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ trong tay phải của 

H 01 túi nilong màu trang, kich thưóc khoảng (2 x 3)cm, bên trong chứa mạ túy đã, 

Tổ công tác đã đua các đối tượng cùng tang vật về công an phường Đại Kim để làm 

rõ. Tại công an phường Đại Kim, thu giữ của H 01 điện thoại di động Nokia 105 

màu xanh có số imei 355816095483152; thu giữ của Trần Ngọc Hùng 01 xe máy 

nhän hiệu Honda Dream, màu nâu BKS 36B1-853.34. số khung 

RLHHA0806AY175330, số máy HA08E1475564 đã qua sử dụng và 01 điện thoại 

iphone 6 plus màu vàng có số imei 354436066329622 (BL 20-25).  

Cơ quan CSĐT công an quận H Mai đã Quyết định trung cầu giảm định đối 

với số ma túy thu giữ của H. Tại Bản Kết luận giám định số 8774/KLGĐ-PC09 

ngày 09/10/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định tinh thể màu 

trång bên trong 01 túi nilong là ma tuy loại Methamphetamine, khối lượng 0,267 

gam (BL 34);  

Tại cơ quan Công an, Cung Quốc Hoảng khai nhận: Khoảng 23h30 ngày 

30/9/2020, H gọi điện từ số máy 0359995237 đến số máy 0369969993 của người 

phụ nữ tên Hiền (H lưu số là Thao, H không biết tên tuổi và địa chỉ) hỏi mua ma tuy 

đá, được Hiền hẹn đến 509 Vũ Tông Phan để giao ma tùy, Sau đó, H đi bộ từ nhà ra 

đầu ngõ dự định bắt xe đi lấy ma túy thi gặp Hùng đang điều khiển xe máy đi ngược 

chiều, do quen biết với Hùng nên H đã nhớ Hùng cho ra 509 Vũ Tông Phan có việc. 

Tại đây, H bảo Hùng cho ở đầu ngõ 509 con H một mình đi vào trong mua ma tủy, 
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một lát sau H đi ra và bảo Hùng chó quay về nhà, khi đi đến số 74 Kim Giang thi tổ 

công tác cánh sát cơ động dừng xe kiểm tra, quá trình kiểm tra đã phát hiện ma tuy 

trong tay của H. Hùng và H dều trình bày Hùng không biết gi về việc H mua ma tủy 

cũng như có ma tùy trong tay.  

Cơ quan công an đã tiền hành dần giải Cung Quốc Hoảng đến vị trí đầu ngõ 

509, Vù Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội để xác dịnh đoi tượng bản ma tủy nhưng 

không xác định được đối tượng, cơ quan điều tra cũng tiên hành rút list đối với số 

điện thoại liên quan đến đối tuợng Hiền nhưng không có thông tin nên không có căn 

cứ dể xử lý (BL 41).  

Đối với 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream, màu 36B1-853.34, số 

khung RLHHA0806AY175330, số máy nâu HAOSE1475564, quá trình xác minh 

đung tên đăng ký là Lê Văn Khoa (Trú tại: Thôn 3, Quảng Nhân, Quảng Xương, 

Thanh Hóa), anh Khoa trình bày: anh mua xe và sử dụng, sau đó không có nhu cầu 

sử dụng nên anh Khoa đã bản cho anh Nguyễn Bá Quyển (SN 1991; Trú tại: Quảng 

Đại, Sầm Sơn, Thanh Hóa), anh Quyền cho anh vợ là Trần Ngọc Hùng mượn để đi 

lại, anh Hùng và anh Quyền không liên quan đến việc tàng trữ ma túy của Cung 

Quốc Hoảng. Anh Quyền đề nghị cơ quan công an cho xin lại chiếc xe để làm 

phương tien đi làm, anh Quyền đã xuất trình được đăng ký xe nên ngày 16/11/2020 

cơ quan diều tra đã trao trả chiếc xe cho anh Quyền (39-40).  

Đối với chiếc điện thoại di động iphone 6 plus màu vàng có số imei 

354436066329622 thu giữ của Trần Ngọc Hùng, xác định là tài sản cả nhân của anh 

Hùng, không liên quan đến hành vi phạm tội, cơ quan công an đã trao trả cho anh 

Hùng (BL 27).  

Đối với chiếc diện thoại di động Nokia 105 màu xanh có số imei 

355816095483152 thu giữ của Cung Quốc H, xác định là điện thoại liên lạc với đối  

tượng bán  bán ma túy, cơ quan công an đang nhập kho vật chứng cóng an quận H 

Mai (BL 35). 

 Bản cáo trạng số 394/CT - VKS ngày 24/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận H Mai đã truy tố bị cáo Cung Quốc H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 

Tại phiên toà:  

* Bị cáo Cung Quốc H thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận H Mai 
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truy tố bị cáo là đúng, không oan, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H Mai giữ nguyên quan điểm đã 

truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :  

Áp dụng điểm c khoản1 Điều 249, điểm s khoản 1Điều 51 ; điểm c khoản 1 

điều 47, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

  Xử phạt bị cáo mức án từ 20 đến 24 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. Tịch thu tiêu hủy 0,267 gam methamphetamine. 

Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh thu giữ của bị cáo 

do có liên quan đến hành vi phạm tội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H Mai, 

Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H Mai, Kiểm sát viên: Trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với Biên bản bắt người phạm 

tội quả tang, Kết luận giám định có đủ cơ sở xác định: khoảng 0h ngày 01/10/2020, 

tại trước cửa nhà số 74 Kim Giang, Đại Kim, quận H Mai, Hà Nội, Cung Quốc H 

đã có hành vi tàng trữ 0,267 gam methamphetamine  với mục đích sử dụng. Hành 

vi của bị cáo đã phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điểm c, khoản 1 

điều 249 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận H Mai truy tố bị cáo ra trước 

Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sự độc quyền quản 

lý các chất ma túy của nhà nước. Ma túy là chất gây nghiện huỷ hoại sức khoẻ con 

người, làm sói mòn đạo đức xã hội và là nguyên nhân gây ra các tội phạm hình sự 

khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm, 

cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo bị cáo và giáo dục 

phòng ngừa chung cho mọi người.  
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 [3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và 

hình phạt bổ sung của bị cáo: Bị cáo có 05 tiền sự và 02 tiền án đã xóa nhưng cũng 

chứng tỏ bị cáo có nhân thân rất xấu, đã được pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng 

không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội. Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự nào. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đã xem 

xét việc bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải để áp dụng điểm s khoản 1 điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo không 

có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [4] Về xử lý vật chứng của vụ án và các vấn đề khác:  

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong chứa 0,267 gam 

methamphetamine. Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: điểm c khoản 1 Điều 249 ;  điểm s khoản 1 Điều 51 ;  điểm c khoản 1 

Điều 47; điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

           Căn cứ: Điều 106, điều 136; điều 331; điều 333 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 

2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí 

Tóa án; Mục 1 phần I Danh mục án phí Tòa án. 

Xử phạt: Bị cáo Cung Quốc H: 22( hai mƣơi hai) tháng tù về tội Tàng trữ 

trái phép chất ma túy. Thời hạn tù tính từ ngày 01/10/2020. 

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho bị cáo. 

Xử lý vật chứng: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong chứa 0,267 gam 

methamphetamine. Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh, 

Imei: 355816095483152. 

 ( Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân 

sự quận H Mai theo phiếu nhập kho vật chứng số NK2021-63 ngày 24/11/2020 ) 

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội; 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Viện kiểm sát nhân dân quận H Mai, TP Hà Nội; 

- Công an quận H Mai , TP Hà Nội; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự quận H Mai, TP Hà Nội; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận H Mai, TP Hà Nội; 

- Trại tạm giam số 2 

- Bị cáo. 

- Lưu VP; HS 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

  

 

 

Trần Thị Kim Cúc 
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Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


